
Sinh Viên

Mã Sinh Viên Họ Lót Tên Ngày Sinh Lớp HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7 Điểm Xếp Loại Ghi Chú

26204735269 Lê Thị Thúy An 2/21/2002 K26HP-QLC 90 81 89 80 90 77 90 85.3 Tốt

26212925655 Đinh Xuân Bách 2/22/2002 K26HP-QLC 81 84 87 88 90 90 80 85.7 Tốt

26202137401 Nguyễn Ngọc Thiên Bình 3/17/2002 K26HP-QLC 98 98 100 98 100 100 65 94.1 Xuất Sắc

26214741678 Lê Hữu Thái Cao 9/29/2002 K26HP-QLC 85 88 98 92 100 100 65 89.7 Tốt

26204742615 Phạm Thị Chức 4/19/2002 K26HP-QLC 90 81 88 88 90 90 85 87.4 Tốt

26204725617 Bùi Thị Bích Diễm 4/7/2002 K26HP-QLC 90 88 87 85 90 90 65 85.0 Tốt

26204741576 Nguyễn Thị Kiều Diễm 3/20/2002 K26HP-QLC 96 90 90 90 90 90 90 90.9 Xuất Sắc

26212126223 Đặng Hoàng Đức 9/1/2002 K26HP-QLC 88 88 87 90 90 90 65 85.4 Tốt

26214742675 Nguyễn Anh Dũng 4/22/2001 K26HP-QLC 79 87 78 86 95 80 75 82.9 Tốt

26204742640 Nguyễn Hương Giang 12/27/2002 K26HP-QLC 86 87 80 83 90 86 65 82.4 Tốt

26204741627 Lê Thị Thu Hà 6/29/2002 K26HP-QLC 87 88 77 80 86 90 65 81.9 Tốt

26212137524 Trần Việt Hải 5/30/2002 K26HP-QLC 88 88 88 90 90 90 70 86.3 Tốt

26208721287 Nguyễn Ngọc Hân 11/12/2002 K26HP-QLC 0 83 78 70 85 86 51 64.7 Trung Bình

26202137539 Đặng Thị Thu Hằng 9/6/2002 K26HP-QLC 89 81 85 90 75 90 75 83.6 Tốt

26202242367 Nguyễn Thị Thu Hiền 12/28/2002 K26HP-QLC 99 88 80 80 100 100 80 89.6 Tốt

26212137598 Võ Lê Huy Hoàng 6/19/2002 K26HP-QLC 87 78 80 83 90 90 65 81.9 Tốt

26214741565 Trương Viết Huy 11/10/2002 K26HP-QLC 87 78 76 70 81 84 80 79.4 Khá

26204735248 Phạm Thanh Huyền 5/14/2002 K26HP-QLC 87 70 85 0 70 73 75 65.7 Khá

26204742071 Ngô Thị Khánh Huyền 1/7/2002 K26HP-QLC 87 88 88 90 90 88 85 88.0 Tốt

26214732008 Nguyễn Trọng Bảo Khánh 10/26/2001 K26HP-QLC 75 77 77 75 73 71 70 74.0 Khá

26214742016 Nguyễn Lập 1/2/2002 K26HP-QLC 87 78 88 90 90 90 90 87.6 Tốt

26204742639 Trần Thị Diệu Linh 3/5/2002 K26HP-QLC 87 88 88 90 90 90 65 85.4 Tốt

26204734586 Phạm Thị Thúy Loan 5/13/2002 K26HP-QLC 85 88 70 70 68 78 80 77.0 Khá

26204734179 Đinh Lê Trúc Mai 1/12/2002 K26HP-QLC 87 90 70 80 75 90 85 82.4 Tốt

26204727076 Lê Na 2/9/2002 K26HP-QLC 87 90 88 90 100 90 85 90.0 Xuất Sắc

25217217111 Phạm Trần Nghĩa 11/25/2001 K26HP-QLC 80 81 80 70 0 0 0 44.4 Yếu

26214741548 Võ Ngọc Nhân 11/1/2002 K26HP-QLC 96 98 96 98 85 79 75 89.6 Tốt
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25207213333 Nguyễn Thị Phương Nhi 10/6/2001 K26HP-QLC 75 83 0 83 0 69 65 53.6 Trung Bình

26204720732 Huỳnh Thị Tuyết Như 1/2/2002 K26HP-QLC 87 84 80 70 75 90 65 78.7 Khá

26202141796 Nguyễn Thị Phượng 9/20/2002 K26HP-QLC 80 88 88 88 75 90 65 82.0 Tốt

26204741730 Nguyễn Thị Kim Phượng 12/2/2002 K26HP-QLC 90 89 90 87 90 90 85 88.7 Tốt

26214736386 Lê Đình Minh Quân 6/30/2000 K26HP-QLC 87 86 88 86 70 90 65 81.7 Tốt

26204725191 Lý Ánh Quyên 7/21/2002 K26HP-QLC 87 88 87 88 70 90 65 82.1 Tốt

26204736180 Võ Trần Thảo Quyên 9/12/2002 K26HP-QLC 87 90 87 90 90 90 65 85.6 Tốt

26202137920 Lê Như Quỳnh 12/22/2002 K26HP-QLC 90 90 90 90 100 90 85 90.7 Xuất Sắc

26202842118 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 5/16/2002 K26HP-QLC 97 94 87 76 0 90 70 73.4 Khá

26203535114 Nguyễn Thị Thành 1/2/2002 K26HP-QLC 90 74 80 70 75 75 85 78.4 Khá

26204742683 Võ Thị Nguyên Thảo 8/25/2002 K26HP-QLC 90 84 80 70 100 100 95 88.4 Tốt

26204735669 Đỗ Thị Ngọc Thịnh 6/6/2002 K26HP-QLC 90 88 88 90 90 90 90 89.4 Tốt

26214741761 Đinh Văn Thọ 11/26/2002 K26HP-QLC 90 88 83 90 70 88 80 84.1 Tốt

26204730250 Trần Thị Kim Thoa 11/6/2002 K26HP-QLC 85 81 88 87 75 88 80 83.4 Tốt

26204742527 Võ Thị Hoài Thương 2/12/2002 K26HP-QLC 90 90 88 90 100 90 85 90.4 Xuất Sắc

26204741575 Nguyễn Thị Thanh Thủy 7/5/2002 K26HP-QLC 90 90 89 90 90 90 90 89.9 Tốt

26202242102 Trần Thị Thùy Trang 6/30/2002 K26HP-QLC 88 88 88 88 85 90 65 84.6 Tốt

26202138091 Lý Kiều Trinh 9/20/2002 K26HP-QLC 90 88 80 83 90 90 90 87.3 Tốt

26202138092 Mai Thị Nhật Trinh 5/12/2002 K26HP-QLC 90 88 88 90 75 90 65 83.7 Tốt

26203535978 Nguyễn Thị Hoàng Ty 12/5/2002 K26HP-QLC 90 88 87 78 75 80 80 82.6 Tốt

26204721839 Trương Thị Thùy Uyên 2/12/2002 K26HP-QLC 85 82 86 85 75 90 65 81.1 Tốt

26214736105 Phan Thanh Viện 10/22/2002 K26HP-QLC 0 80 88 85 75 80 65 67.6 Khá

26202242210 Trần Thị Vy 3/14/2002 K26HP-QLC 68 88 89 90 90 90 90 86.4 Tốt

26212132867 Lê Thành Bảo 12/22/2002 K26HP-QTH1 90 86 87 85 85 75 0 72.6 Khá

26202342024 Trần Thị Hoài Châu 11/14/2002 K26HP-QTH2 90 90 90 90 90 90 90 90.0 Xuất Sắc

26202136248 Phan Thị Mỹ Dung 1/25/2002 K26HP-QTH2 87 85 87 90 90 75 88 86.0 Tốt

26202130899 Đàm Mỵ Duyên 6/18/2002 K26HP-QTH2 87 87 87 87 90 90 90 88.3 Tốt

26202134502 Bùi Phan Gia Hân 10/24/2002 K26HP-QTH1 90 85 90 0 88 86 88 75.3 Khá

26202120617 Đào Thị Thu Hằng 10/23/2002 K26HP-QTH2 90 87 87 90 90 90 90 89.1 Tốt

26202224547 Ngô Hồng Hạnh 11/18/2002 K26HP-QTH2 0 78 90 0 90 70 88 59.4 Trung Bình

26202234164 Trần Thị Hiền Hảo 5/13/2002 K26HP-QTH2 87 87 87 87 90 75 90 86.1 Tốt

26212134442 Nguyễn Thanh Hiếu 2/14/2002 K26HP-QTH1 90 89 90 87 88 90 88 88.9 Tốt

26202134301 Bùi Thị Phương Hoa 10/8/2002 K26HP-QTH1 89 90 90 90 90 90 88 89.6 Tốt



26207100649 Võ Thị Thu Huệ 5/13/2002 K26HP-QTH1 84 85 90 87 80 90 83 85.6 Tốt

26212132493 Lê Ngọc Hưng 7/4/2002 K26HP-QTH2 85 87 87 77 90 90 88 86.3 Tốt

26212123897 Ngô Huỳnh Gia Huy 5/6/2001 K26HP-QTH1 83 86 90 87 90 90 88 87.7 Tốt

26212136327 Bùi Văn Huy 6/13/2002 K26HP-QTH1 90 88 88 90 75 90 88 87.0 Tốt

26212129909 Nguyễn Lê Ngọc Khanh 9/2/2002 K26HP-QTH1 87 82 82 75 80 0 88 70.6 Khá

26212135921 Lê Văn Khôi 5/1/2002 K26HP-QTH1 85 65 77 75 0 75 86 66.1 Khá

26202141616 Nguyễn Thị Quỳnh Lê 8/18/2002 K26HP-QTH1 85 82 85 85 90 90 88 86.4 Tốt

26202141591 Võ Nguyễn Hoài Liên 12/17/2002 K26HP-QTH1 90 90 90 90 80 90 88 88.3 Tốt

25202107129 Đặng Khánh Linh 5/20/2001 K26HP-QTH2 87 0 0 0 90 90 83 50.0 Trung Bình

26202134793 Võ Thị Mỹ Linh 6/12/2002 K26HP-QTH2 90 87 87 87 90 60 83 83.4 Tốt

26202136342 Trần Thị Ngọc Loan 11/8/2002 K26HP-QTH2 90 90 87 87 90 90 83 88.1 Tốt

26202141582 Lương Hoàng Khánh Nghi 1/19/2002 K26HP-QTH1 87 87 90 87 70 85 73 82.7 Tốt

26202135916 Huỳnh Thị Ngoan 2/16/2002 K26HP-QTH1 90 95 95 95 95 95 96 94.4 Xuất Sắc

26202130069 Đoàn Thị Ngọc Nhung 6/19/2001 K26HP-QTH1 90 86 90 87 90 90 88 88.7 Tốt

26202136243 Nguyễn Thị Diễm Phúc 10/9/2002 K26HP-QTH1 89 90 90 90 88 90 83 88.6 Tốt

26202142101 Nguyễn Thị Phước 2/14/2002 K26HP-QTH1 90 90 90 90 80 90 83 87.6 Tốt

26202133963 Trần Thị Ái Quyên 12/8/2001 K26HP-QTH1 90 90 90 90 88 87 0 76.4 Khá

26202135945 Nguyễn Thu Sương 1/8/2002 K26HP-QTH2 85 80 87 87 90 75 88 84.6 Tốt

26217232009 Nguyễn Văn Huy Thạch 7/26/2002 K26HP-QTH2 87 87 87 90 90 75 83 85.6 Tốt

26202142424 Nguyễn Thị Hoài Thương 10/5/2002 K26HP-QTH2 87 90 87 87 90 90 88 88.4 Tốt

26212126085 Nguyễn Trung Tín 6/11/2002 K26HP-QTH1 86 86 90 87 88 75 78 84.3 Tốt

26207127306 Nguyễn Thị Huyền Trang 7/1/2002 K26HP-QTH1 87 81 88 85 90 90 88 87.0 Tốt

26202136128 Phạm Thị Tuyết Trinh 4/17/2002 K26HP-QTH2 90 90 87 90 90 90 88 89.3 Tốt

26212900091 Phan Huy Tùng 5/31/2002 K26HP-QTH1 90 85 90 87 88 90 92 88.9 Tốt

26202132873 Trần Thị Uyên 5/31/2002 K26HP-QTH1 90 87 90 87 88 90 83 87.9 Tốt

26202135263 Trương Mỹ Thục Uyên 4/25/2002 K26HP-QTH2 100 100 100 100 0 100 99 85.6 Tốt

26202536116 Nguyễn Đoàn Thanh Vân 4/22/2002 K26HP-QTH2 87 87 87 87 90 75 88 85.9 Tốt

26202621007 Vũ Thị Vân 9/12/2002 K26HP-QTH1 90 90 90 90 90 90 88 89.7 Tốt

26202134928 Huỳnh Thị Diệu Vinh 10/30/2002 K26HP-QTH1 99 99 98 98 100 95 94 97.6 Xuất Sắc

26212135796 Trần Đặng Văn Vũ 5/9/2002 K26HP-QTH2 90 90 90 87 90 90 68 86.4 Tốt

26202135264 Phạm Thị Hoàng Yến 4/2/2002 K26HP-QTH2 100 100 100 90 100 100 89 97.0 Xuất Sắc

26202132988 Hà Kiều Anh 1/3/2002 K26HP-QTM2 90 85 90 90 75 75 80 83.6 Tốt

26202232272 Lê Minh Châu 1/12/2001 K26HP-QTM1 87 87 87 0 90 80 80 73.0 Khá



26202200723 Dy Viernes Frances Summer Dale 4/3/2002 K26HP-QTM2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Kém

25212207370 Trần Phước Đạt 6/25/2001 K26HP-QTM2 77 0 88 0 84 0 0 35.6 Yếu

26202233857 Ngô Lê Ngọc Diễm 6/10/2002 K26HP-QTM2 85 83 0 87 90 60 70 67.9 Khá

26202200676 Võ Thị Diệu 1/18/2002 K26HP-QTM1 87 86 87 87 90 90 80 86.7 Tốt

26202230871 Lê Huỳnh Thùy Dung 4/13/2002 K26HP-QTM1 87 87 87 87 85 90 65 84.0 Tốt

26212235310 Lê Khánh Dương 1/12/2002 K26HP-QTM1 90 87 81 80 0 70 80 69.7 Khá

26202234089 Nguyễn Thị Mỹ Giang 6/5/2002 K26HP-QTM2 100 100 100 0 75 75 90 77.1 Khá

26212241606 Võ Như Hải 1/1/2002 K26HP-QTM2 90 80 90 45 75 70 65 73.6 Khá

26202220809 Phạm Thanh Bảo Hân 6/25/2002 K26HP-QTM1 87 84 81 81 90 75 65 80.4 Tốt

26202222381 Châu Thị Thanh Hiền 5/28/2002 K26HP-QTM2 97 100 100 100 85 90 95 95.3 Xuất Sắc

26202242172 Phạm Thị Thúy Hiền 10/8/2002 K26HP-QTM1 87 87 87 80 90 80 65 82.3 Tốt

26202235539 Hứa Thị Thanh Hoa 5/5/2002 K26HP-QTM2 87 83 90 85 75 60 80 80.0 Tốt

26202234177 Nguyễn Thị Thúy Hòa 1/2/2002 K26HP-QTM1 87 87 81 87 88 86 80 85.1 Tốt

26212120120 Lã Thành Hoan 9/5/2001 K26HP-QTM1 97 97 97 97 100 100 75 94.7 Xuất Sắc

25218617131 Lê Văn Hoàng 11/19/2001 K26HP-QTM1 87 87 87 80 90 90 65 83.7 Tốt

26212241643 Trần Đình Huy 5/29/2002 K26HP-QTM1 97 97 100 97 100 74 80 92.1 Xuất Sắc

26212833667 Ngô Tấn Huy 3/18/2002 K26HP-QTM1 87 87 81 86 84 87 80 84.6 Tốt

26612242775 Hamid Gul Khan 7/11/1984 K26HP-QTM2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Kém

26202234642 Tạ Trần Mai Khanh 6/23/2002 K26HP-QTM2 85 78 86 87 90 90 65 83.0 Tốt

26212233794 Nguyễn Hữu Đăng Khoa 9/17/2002 K26HP-QTM2 90 90 89 90 75 75 85 84.9 Tốt

26212233959 Trần Đăng Khoa 10/8/2002 K26HP-QTM1 85 85 85 80 86 89 76 83.7 Tốt

26212530686 Nguyễn Thanh Khôi 3/12/2002 K26HP-QTM2 87 90 0 87 65 50 55 62.0 Trung Bình

26212136266 Phan Văn Kiệt 7/17/2002 K26HP-QTM2 87 80 90 90 60 50 65 74.6 Khá

26202234023 Trần Thị Hoài Linh 7/3/2002 K26HP-QTM1 87 88 90 90 90 90 80 87.9 Tốt

26202242298 Nguyễn Thị Hoàng Linh 1/1/2002 K26HP-QTM1 87 85 85 87 0 87 80 73.0 Khá

26207123857 Đinh Như Loan 9/16/2002 K26HP-QTM1 87 85 82 87 88 67 80 82.3 Tốt

26212226194 Dương Quang Long 5/12/2002 K26HP-QTM2 90 85 87 90 75 50 80 79.6 Khá

26217227770 Hoàng Phạm Nhật Long 10/15/2002 K26HP-QTM1 0 0 75 84 0 0 40 28.4 Kém

26212235443 Đoàn Văn Mạnh 12/16/2002 K26HP-QTM2 80 85 90 0 85 75 80 70.7 Khá

26212142093 Lê Đình Cao Minh 12/7/2002 K26HP-QTM1 87 85 87 80 86 100 65 84.3 Tốt

26212200769 Trần Hậu Minh 5/22/2002 K26HP-QTM2 100 100 100 100 85 75 75 90.7 Xuất Sắc

26202241590 Lê Thị Ngãi 10/9/2002 K26HP-QTM1 87 88 90 80 90 90 75 85.7 Tốt

26202227006 Dương Thị Kim Ngân 3/7/2001 K26HP-QTM1 87 87 87 87 90 90 85 87.6 Tốt



26202137807 Vũ Kim Ngọc 8/16/2002 K26HP-QTM1 87 97 83 87 85 88 80 86.7 Tốt

26202241584 Bảo Quý Ngọc 1/2/2002 K26HP-QTM2 90 85 87 87 0 60 65 67.7 Khá

26212224149 Lê Bùi Bảo Nhân 8/15/2002 K26HP-QTM2 90 82 0 90 60 40 65 61.0 Trung Bình

26202235727 Trần Võ Yến Nhi 5/30/2002 K26HP-QTM1 87 86 85 87 90 90 85 87.1 Tốt

26202223645 Nguyễn Hồng Nhung 6/28/2002 K26HP-QTM2 90 86 90 90 75 50 85 80.9 Tốt

26212241754 Nguyễn Văn Phú 4/1/2002 K26HP-QTM1 87 85 81 87 90 96 65 84.4 Tốt

26202200397 Mai Hoàng Phương 5/14/2002 K26HP-QTM2 87 67 90 90 75 65 50 74.9 Khá

26202200661 Trần Thị Quỳnh Phương 5/14/2002 K26HP-QTM2 87 80 87 90 75 59 65 77.6 Khá

26202241609 Nguyễn Thị Như Phương 9/12/2002 K26HP-QTM2 87 80 90 90 90 90 80 86.7 Tốt

26202133281 Nguyễn Thị Thu Quy 6/2/2002 K26HP-QTM1 87 87 87 87 90 89 80 86.7 Tốt

26202134570 Võ Thị Như Quỳnh 12/23/2002 K26HP-QTM1 87 87 87 87 0 100 85 76.1 Khá

26202221062 Hồ Thị Mỹ Tâm 10/25/2002 K26HP-QTM2 90 90 90 90 90 70 90 87.1 Tốt

26202241990 Mai Thị Tâm 8/4/2002 K26HP-QTM1 90 90 90 80 90 90 0 75.7 Khá

26212235795 Nguyễn Xuân Thắng 1/30/2002 K26HP-QTM1 90 86 90 90 90 100 85 90.1 Xuất Sắc

26202234574 Huỳnh Thị Phương Thảo 1/3/2002 K26HP-QTM1 90 90 90 90 90 90 80 88.6 Tốt

26202235689 Mai Phương Thảo 7/13/2002 K26HP-QTM1 87 85 86 87 90 90 80 86.4 Tốt

26212220069 Nguyễn Trung Thông 2/5/2000 K26HP-QTM1 87 85 87 90 85 82 80 85.1 Tốt

26202236168 Đặng Thị Hoài Thương 2/7/2002 K26HP-QTM2 90 83 87 90 90 60 80 82.9 Tốt

26211138439 Phan Thành Tín 2/2/2002 K26HP-QTM1 87 90 87 80 90 100 80 87.7 Tốt

26202235298 Trầm Bảo Trân 11/3/2002 K26HP-QTM1 87 87 87 87 90 90 85 87.6 Tốt

25203305661 Đinh Minh Thương Trang 9/10/2001 K26HP-QTM1 0 89 85 80 90 60 65 67.0 Khá

26202235947 Trương Thị Thùy Trinh 8/8/2002 K26HP-QTM1 87 84 85 87 86 86 78 84.7 Tốt

26202230530 Lê Phan Thủy Trúc 3/18/2002 K26HP-QTM1 87 82 82 87 89 86 80 84.7 Tốt

26212241792 Đinh Ngọc Trung 1/5/2002 K26HP-QTM1 87 82 83 87 88 90 74 84.4 Tốt

26212230342 Nguyễn Văn Trường 3/4/2001 K26HP-QTM1 87 84 84 87 83 78 65 81.1 Tốt

26211227816 Trần Thanh Tú 11/28/2002 K26HP-QTM2 87 80 87 87 45 65 85 76.6 Khá

26202242015 Hoàng Nữ Tú Uyên 11/14/2002 K26HP-QTM1 97 97 97 78 0 100 90 79.9 Khá

26202234739 Phạm Nguyễn Hiền Vy 7/3/2002 K26HP-QTM2 88 77 0 77 0 60 65 52.4 Trung Bình

26202133820 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 10/16/2002 K26HP-QTC 87 87 87 77 90 90 80 85.4 Tốt

26212542487 Nguyễn Thanh Hải 2/15/2002 K26HP-QTC 87 90 90 90 90 90 75 87.4 Tốt

26202438235 Võ An Hoàng 6/29/2002 K26HP-QTC 0 87 87 87 90 90 80 74.4 Khá

25202302215 Trần Thị Lương Huyền 9/15/2001 K26HP-QTC 75 87 0 0 90 88 65 57.9 Trung Bình

26212435172 Trần Đình Khải 4/25/2002 K26HP-QTC 0 87 90 87 90 80 65 71.3 Khá



25612217782 Xaisomphou Khaikeo 12/9/2000 SV NƯỚC NGOÀI 0 0 0 0 0 85 0 12.1 Kém Khoa 

25612217785 Hongthong Latdaphone 10/11/2001 SV NƯỚC NGOÀI 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Kém Khoa 

26202141608 Hoàng Diệu Linh 8/15/2002 K26HP-QTC 87 82 97 77 0 70 70 69.0 Khá

26202341760 Nguyễn Như Ngọc 9/22/2002 K26HP-QTC 90 90 87 87 90 90 80 87.7 Tốt

26202342492 Phan Thị Thúy Nhi 8/20/2002 K26HP-QTC 90 95 90 90 90 90 85 90.0 Xuất Sắc

26212333397 Đậu Trọng Phú 8/28/2002 K26HP-QTC 87 87 87 77 85 0 65 69.7 Khá

26202342009 Nguyễn Thị Thanh Thảo 8/6/2002 K26HP-QTC 90 90 87 90 90 90 85 88.9 Tốt

26202341757 Nguyễn Thị Thu Tuyết 6/2/2002 K26HP-QTC 82 87 90 90 90 90 85 87.7 Tốt

26202334175 Đặng Thị Hồng Vi 9/23/2002 K26HP-QTC 79 86 87 90 90 90 90 87.4 Tốt

26207125179 Bùi Xuân Vĩ 6/24/2002 K26HP-QTC 85 87 95 80 80 85 65 82.4 Tốt

26212342408 Huỳnh Quang Vinh 8/29/2002 K26HP-QTC 90 87 87 90 0 75 65 70.6 Khá


